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1 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 13/07/2007 Nữ 037307007285 2NT 27 04 TO 8.25 VA 8.75 DI 9.25 100 C04 26.25 0.25 26.50

2 LÊ KHÁNH NGỌC 11/09/2007 Nữ 037307000639 2 27 12 TO 8.50 VA 8.00 SU 9.50 100 C03 26.00 0.13 26.13

3 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 05/07/2007 Nữ 037307005973 2NT 27 07 TO 8.00 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 25.50 0.30 25.80

4 TRẦN PHƯƠNG AN 22/11/2007 Nữ 036307010365 2NT 25 01 TO 9.00 VA 8.00 LI 8.25 100 C01 25.25 0.32 25.57

5 ĐINH THÙY DƯƠNG 22/11/2007 Nữ 037307005708 2NT 27 06 TO 6.75 VA 8.50 SU 10 100 C03 25.25 0.32 25.57

6 BÙI THU HÀ 09/12/2007 Nữ 037307005937 2NT 27 08 TO 9.00 VA 7.50 LI 8.75 100 C01 25.25 0.32 25.57

7 NGUYỄN HÀ ANH 05/02/2007 Nam 017207000199 1 01 23 05 TO 6.25 VA 7.50 DI 9.00 100 C04 22.75 2.66 25.41

8 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 24/06/2007 Nữ 037307002454 2 27 12 TO 7.75 VA 8.50 SU 9.00 100 C03 25.25 0.16 25.41

9 PHẠM THỊ THU HIỀN 17/01/2007 Nữ 036307017687 2NT 25 08 TO 7.50 VA 8.50 LI 9.00 100 C01 25.00 0.33 25.33

10 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 12/04/2007 Nữ 037307006410 2NT 27 06 TO 7.50 VA 8.25 SU 9.25 100 C03 25.00 0.33 25.33

11 CHU TRẦN MINH TRANG 10/11/2007 Nữ 037307005258 2 27 12 TO 8.00 VA 8.25 DI 8.75 100 C04 25.00 0.17 25.17

12 NGUYỄN THÙY LINH 02/10/2007 Nữ 036307017278 2NT 25 05 TO 7.75 VA 8.75 LI 8.25 100 C01 24.75 0.35 25.10

13 PHẠM HUYỀN TRANG 23/01/2006 Nữ 037306002019 2NT 18 07 TO 7.00 VA 8.25 SU 9.50 100 C03 24.75 0.35 25.10

14 TRẦN PHƯƠNG DIỆU 15/09/2007 Nữ 037307005810 2NT 27 04 TO 8.00 VA 7.75 DI 8.85 100 C04 24.60 0.36 24.96

15 NGUYỄN KHÁNH LINH 05/01/2007 Nữ 036307000414 2NT 25 10 TO 6.60 VA 8.25 DI 9.75 100 C04 24.60 0.36 24.96

16 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 25/12/2007 Nữ 037307010178 2 27 10 TO 8.00 VA 8.25 SU 8.50 100 C03 24.75 0.18 24.93
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17 TRỊNH MAI HIÊN 02/11/2007 Nữ 036307016649 2NT 25 05 TO 6.50 VA 8.50 DI 9.50 100 C04 24.50 0.37 24.87

18 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 04/06/2007 Nữ 037307002261 2NT 27 06 TO 7.25 VA 7.75 LI 9.50 100 C01 24.50 0.37 24.87

19 LƯƠNG THỊ THANH THUỲ 31/01/2007 Nữ 035307006283 2NT 24 04 TO 6.25 VA 9.00 DI 9.25 100 C04 24.50 0.37 24.87

20 ĐINH THỊ LAN HƯƠNG 15/04/2007 Nữ 037307007033 2NT 27 01 TO 6.60 VA 8.50 DI 9.25 100 C04 24.35 0.38 24.73

21 ĐINH THỊ MỸ DUYÊN 02/10/2007 Nữ 037307004227 2 27 12 TO 6.75 VA 8.00 DI 9.75 100 C04 24.50 0.18 24.68

22 LÊ THỊ NA 01/01/2007 Nữ 040307011765 2NT 29 14 TO 5.25 VA 9.25 SU 9.75 100 C03 24.25 0.38 24.63

23 NGÔ THỊ THU PHƯƠNG 13/11/2007 Nữ 037307008953 2NT 27 08 TO 6.25 VA 8.50 SU 9.50 100 C03 24.25 0.38 24.63

24 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 09/02/2007 Nữ 037307009384 2NT 27 07 TO 7.25 VA 7.75 DI 9.25 100 C04 24.25 0.38 24.63

25 ĐINH THỊ TƯƠI 03/11/2007 Nữ 037307004088 2NT 27 04 TO 7.50 VA 7.25 DI 9.50 100 C04 24.25 0.38 24.63

26 NGUYỄN VŨ ANH THƯ 21/10/2007 Nữ 036307002041 2NT 25 05 TO 6.75 VA 7.50 DI 10 100 C04 24.25 0.38 24.63

27 PHẠM THỊ MINH TRANG 12/09/2007 Nữ 037307002314 2NT 27 07 TO 7.25 VA 8.25 N1 8.75 100 D01 24.25 0.38 24.63

28 PHẠM THỊ TRÚC DIỄM 22/11/2007 Nữ 037307004548 2 27 10 TO 6.10 VA 8.75 SU 9.50 100 C03 24.35 0.19 24.54

29 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 05/09/2006 Nữ 037306001202 2 27 10 TO 7.60 VA 8.00 SU 8.75 100 C03 24.35 0.19 24.54

30 NINH THỊ MAI TRANG 11/02/2007 Nữ 037307009474 2 27 10 TO 5.60 VA 8.75 DI 10 100 C04 24.35 0.19 24.54

31 NGUYỄN HỒNG QUYÊN 15/12/2007 Nữ 017307001983 1 23 05 TO 6.60 VA 7.75 DI 9.50 100 C04 23.85 0.62 24.47

32 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 28/08/2007 Nữ 035307004664 2 24 05 TO 6.25 VA 9.00 SU 9.00 100 C03 24.25 0.19 24.44

33 TRẦN THÚY NGÂN 31/12/2007 Nữ 037307007621 2 27 10 TO 7.50 VA 8.50 SU 8.25 100 C03 24.25 0.19 24.44

34 LẠI THỊ LAN ANH 08/06/2007 Nữ 037307003493 2NT 27 08 TO 7.00 VA 8.25 LI 8.75 100 C01 24.00 0.40 24.40

35 PHẠM THỊ DUYÊN ANH 08/05/2007 Nữ 037307006502 2NT 27 08 TO 6.75 VA 7.75 SU 9.50 100 C03 24.00 0.40 24.40

36 BÙI NGỌC CƯỜNG 23/07/2007 Nam 036207002348 2NT 25 05 TO 8.25 VA 7.00 LI 8.75 100 C01 24.00 0.40 24.40

37 DƯƠNG THỊ BẢO CHI 20/10/2007 Nữ 036307009809 2NT 25 05 TO 6.25 VA 8.25 SU 9.50 100 C03 24.00 0.40 24.40

38 ĐINH NGỌC LINH 23/08/2007 Nữ 096307013284 2NT 27 07 TO 6.00 VA 8.00 DI 10 100 C04 24.00 0.40 24.40

39 ĐINH THỊ BẢO NGỌC 06/10/2007 Nữ 037307004077 2NT 27 06 TO 5.75 VA 8.25 DI 10 100 C04 24.00 0.40 24.40

40 NGUYỄN THỊ THƯ 15/02/2007 Nữ 040307000213 2NT 29 05 TO 6.25 VA 9.00 DI 8.75 100 C04 24.00 0.40 24.40
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41 PHẠM HUYỀN TRANG 27/05/2007 Nữ 035307003358 2NT 24 05 TO 6.50 VA 8.25 LI 9.25 100 C01 24.00 0.40 24.40

42 HOÀNG THẾ CƯỜNG 08/06/2007 Nam 037207007462 2NT 27 07 TO 7.00 VA 8.00 DI 8.85 100 C04 23.85 0.41 24.26

43 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 23/06/2007 Nữ 035307009282 2NT 24 05 TO 6.10 VA 8.50 LI 9.25 100 C01 23.85 0.41 24.26

44 TRƯƠNG BẢO TRÂM 06/11/2007 Nữ 040307009021 2NT 29 06 TO 7.60 VA 9.00 N1 7.25 100 D01 23.85 0.41 24.26

45 ĐINH THUỲ CHÂM 20/10/2007 Nữ 038307017435 1 01 28 13 TO 5.00 VA 7.75 DI 8.75 100 C04 21.50 2.75 24.25

46 ĐINH THỊ HOÀNG CHÂU 22/02/2007 Nữ 037307006524 1 01 27 09 TO 5.25 VA 6.75 DI 9.50 100 C04 21.50 2.75 24.25

47 NGUYỄN MINH HIỀN 16/09/2007 Nữ 001307042852 3 01 09 TO 7.00 VA 9.25 SU 8.00 100 C03 24.25 0.00 24.25

48 BÙI HỒNG PHƯỢNG 11/08/2007 Nữ 017307002814 1 01 23 05 TO 4.75 VA 8.50 DI 8.25 100 C04 21.50 2.75 24.25

49 TRẦN THỊ THU HÀ 22/01/2007 Nữ 037307007386 2 27 12 TO 7.00 VA 8.25 SU 8.75 100 C03 24.00 0.20 24.20

50 ĐINH DIỆP LINH 25/03/2007 Nữ 037307007644 2 27 10 TO 6.50 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 24.00 0.20 24.20

51 ĐINH THỊ MỸ LY 29/01/2007 Nữ 035307007423 2 27 12 TO 7.25 VA 7.25 DI 9.50 100 C04 24.00 0.20 24.20

52 DƯƠNG THU NGA 04/12/2007 Nữ 037307008169 2 27 12 TO 6.00 VA 8.75 DI 9.25 100 C04 24.00 0.20 24.20

53 PHẠM PHƯƠNG THANH 16/11/2007 Nữ 012307004046 2 27 10 TO 7.50 VA 8.25 SU 8.25 100 C03 24.00 0.20 24.20

54 NGUYỄN ANH THƯ 09/04/2007 Nữ 036307000576 2 25 01 TO 7.75 VA 8.00 LI 8.25 100 C01 24.00 0.20 24.20

55 TRẦN THỊ HOA 18/02/2007 Nữ 042307000690 2NT 30 23 TO 5.25 VA 9.25 DI 9.25 100 C04 23.75 0.42 24.17

56 HÀ THỊ LAN HƯƠNG 12/01/2007 Nữ 025307014025 2NT 15 14 TO 6.25 VA 8.50 SU 9.00 100 C03 23.75 0.42 24.17

57 PHẠM THỊ NGỌC LAN 25/07/2007 Nữ 037307007730 2NT 27 09 TO 6.25 VA 7.75 DI 9.75 100 C04 23.75 0.42 24.17

58 PHẠM PHƯƠNG LINH 29/11/2007 Nữ 037307006390 2NT 27 08 TO 6.25 VA 8.25 SU 9.25 100 C03 23.75 0.42 24.17

59 TRỊNH ÁNH NGỌC 01/11/2007 Nữ 037307004784 2NT 27 06 TO 7.75 VA 8.00 LI 8.00 100 C01 23.75 0.42 24.17

60 VŨ THỊ HỒNG NHUNG 12/01/2007 Nữ 037307008219 2NT 27 07 TO 7.50 VA 8.25 LI 8.00 100 C01 23.75 0.42 24.17

61 BÙI PHƯƠNG THẢO 21/04/2007 Nữ 037307001890 2NT 27 08 TO 8.00 VA 7.00 LI 8.75 100 C01 23.75 0.42 24.17

62 LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 18/10/2007 Nữ 038307019932 2NT 28 01 TO 7.75 VA 8.00 LI 8.00 100 C01 23.75 0.42 24.17

63 LÊ ANH THƯ 21/10/2007 Nữ 033307006851 2NT 22 04 TO 7.25 VA 8.00 LI 8.50 100 C01 23.75 0.42 24.17

64 ĐINH HUYỀN TRANG 08/10/2007 Nữ 037307008418 2NT 27 04 TO 6.75 VA 7.75 DI 9.25 100 C04 23.75 0.42 24.17
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65 BÙI THỊ PHƯƠNG LINH 15/04/2007 Nữ 017307009302 1 23 10 TO 6.75 VA 8.00 SU 8.75 100 C03 23.50 0.65 24.15

66 TRẦN THỊ THANH TÂM 05/11/2006 Nữ 037306001392 2NT 27 07 TO 7.20 VA 7.50 DI 9.00 100 C04 23.70 0.42 24.12

67 NGUYỄN KIM NGÂN 17/12/2007 Nữ 019307008186 1 01 12 11 TO 5.60 VA 8.25 LI 7.50 100 C01 21.35 2.75 24.10

68 LÊ ĐỨC DUY 30/07/2007 Nam 038207026214 1 01 28 07 TO 5.50 VA 7.50 DI 8.25 100 C04 21.25 2.75 24.00

69 HÀ VIỆT HOÀNG 29/09/2007 Nam 038207006888 1 01 28 07 TO 5.25 VA 6.50 DI 9.50 100 C04 21.25 2.75 24.00

70 ĐINH THỊ THẮM HỒNG 02/07/2007 Nữ 037307001504 2NT 01 27 09 TO 5.50 VA 7.50 DI 8.50 100 C04 21.50 2.50 24.00

71 NGUYỄN NHẬT MINH 29/06/2007 Nữ 036307003935 3 25 03 TO 6.00 VA 9.25 DI 8.75 100 C04 24.00 0.00 24.00

72 BÙI THU PHƯƠNG 05/10/2006 Nữ 017306006669 1 01 23 05 TO 7.00 VA 6.50 SU 7.75 100 C03 21.25 2.75 24.00

73 ĐỖ PHƯƠNG ANH 26/10/2007 Nữ 037307002405 2 27 10 TO 8.00 VA 6.50 SU 9.25 100 C03 23.75 0.21 23.96

74 PHẠM PHƯƠNG ANH 30/03/2007 Nữ 036307008842 2 25 01 TO 7.75 VA 8.00 LI 8.00 100 C01 23.75 0.21 23.96

75 VŨ NGỌC ANH 26/09/2007 Nữ 037307006616 2 27 07 TO 6.25 VA 7.50 DI 10 100 C04 23.75 0.21 23.96

76 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/01/2007 Nữ 001307017547 2 01 25 TO 5.50 VA 9.25 SU 9.00 100 C03 23.75 0.21 23.96

77 TRẦN PHẠM KHÁNH LY 10/08/2007 Nữ 037307005404 2 27 12 TO 6.25 VA 7.75 DI 9.75 100 C04 23.75 0.21 23.96

78 BÙI GIA NHẬT MINH 04/11/2007 Nữ 036307001984 2 25 01 TO 6.75 VA 8.25 SU 8.75 100 C03 23.75 0.21 23.96

79 TRẦN THỊ YẾN NHI 10/02/2007 Nữ 037307010924 2 27 12 TO 7.00 VA 8.00 DI 8.75 100 C04 23.75 0.21 23.96

80 TRỊNH YẾN NHI 17/10/2007 Nữ 037307009865 2 27 12 TO 5.75 VA 8.75 SU 9.25 100 C03 23.75 0.21 23.96

81 NGUYỄN TRANG NHUNG 05/03/2007 Nữ 037307004887 2 27 12 TO 7.25 VA 7.25 DI 9.25 100 C04 23.75 0.21 23.96

82 HOÀNG THỊ THANH TRÚC 07/03/2007 Nữ 001307003437 2 01 20 TO 6.00 VA 8.75 SU 9.00 100 C03 23.75 0.21 23.96

83 ĐINH THÙY DUNG 25/03/2006 Nữ 037306000897 2NT 27 04 TO 9.00 VA 8.25 N1 6.25 100 D01 23.50 0.43 23.93

84 BÙI THỊ THU HUYỀN 26/10/2007 Nữ 037307009441 2NT 27 04 TO 6.00 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 23.50 0.43 23.93

85 TRẦN THỊ HOÀNG LAN 17/01/2007 Nữ 036307001269 2NT 25 06 TO 7.25 VA 8.00 DI 8.25 100 C04 23.50 0.43 23.93

86 PHẠM THỊ DIỆU LINH 25/07/2007 Nữ 037307006005 2NT 27 09 TO 7.50 VA 6.50 LI 9.50 100 C01 23.50 0.43 23.93

87 LÊ THỊ KHÁNH LY 23/02/2007 Nữ 040307014295 2NT 29 18 TO 6.00 VA 9.50 DI 8.00 100 C04 23.50 0.43 23.93

88 VŨ HOÀNG NHƯ NGỌC 08/08/2007 Nữ 037307003524 2NT 27 08 TO 6.00 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 23.50 0.43 23.93
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89 MAI LƯƠNG VÂN NHI 25/06/2007 Nữ 036307008674 2NT 25 08 TO 6.25 VA 7.50 SU 9.75 100 C03 23.50 0.43 23.93

90 ĐINH THỊ HƯƠNG THẢO 03/01/2007 Nữ 037307000121 2NT 27 06 TO 5.75 VA 7.75 DI 10 100 C04 23.50 0.43 23.93

91 MAI HUYỀN TRANG 10/04/2007 Nữ 036307014777 2NT 25 04 TO 7.75 VA 7.00 LI 8.75 100 C01 23.50 0.43 23.93

92 NGUYỄN THỊ THOA 04/11/2007 Nữ 038307011305 2 28 36 TO 6.20 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 23.70 0.21 23.91

93 QUÀNG THỊ BY LINH 27/04/2007 Nữ 011307007436 1 01 62 03 TO 5.35 VA 8.75 LI 7.00 100 C01 21.10 2.75 23.85

94 CHU THỊ KIM OANH 12/01/2007 Nữ 004307000100 1 01 06 06 TO 5.10 VA 7.25 SU 8.75 100 C03 21.10 2.75 23.85

95 KIM THỊ THU THẢO 11/04/2007 Nữ 001307035346 2 01 25 TO 6.10 VA 7.50 DI 10 100 C04 23.60 0.21 23.81

96 LÊ THỊ YẾN NHI 17/08/2007 Nữ 038307012871 2NT 28 32 TO 5.60 VA 8.50 DI 9.25 100 C04 23.35 0.44 23.79

97 NGUYỄN VĂN QUYẾT 17/06/2007 Nam 037207003738 2NT 27 07 TO 7.10 VA 7.50 DI 8.75 100 C04 23.35 0.44 23.79

98 THÂN THỊ THU HIỀN 30/07/2007 Nữ 024307014673 1 01 18 12 TO 3.75 VA 8.50 DI 8.75 100 C04 21.00 2.75 23.75

99 PHẠM TỐ HƯƠNG 23/12/2007 Nữ 017307003215 1 01 23 09 TO 5.25 VA 7.00 DI 8.75 100 C04 21.00 2.75 23.75

100 THÀO THỊ NHÀ 07/07/2007 Nữ 015307007125 1 01 13 08 TO 5.25 VA 7.00 DI 8.75 100 C04 21.00 2.75 23.75

101 NGUYỄN HÀ ANH 21/10/2007 Nữ 022307002708 2 17 01 TO 6.75 VA 8.50 DI 8.25 100 C04 23.50 0.22 23.72

102 NGUYỄN THỊ LAN ANH 28/12/2007 Nữ 035307006325 2 24 01 TO 5.25 VA 8.75 DI 9.50 100 C04 23.50 0.22 23.72

103 ĐIỀN THỊ THU HƯƠNG 14/01/2007 Nữ 037307007166 2 27 12 TO 6.25 VA 8.00 DI 9.25 100 C04 23.50 0.22 23.72

104 ĐINH THỊ YẾN LỆ 01/02/2007 Nữ 037307000176 2 27 10 TO 6.50 VA 8.25 DI 8.75 100 C04 23.50 0.22 23.72

105 NGUYỄN TRÀ MY 09/10/2007 Nữ 037307003519 2 27 10 TO 6.25 VA 8.25 DI 9.00 100 C04 23.50 0.22 23.72

106 PHẠM HOÀI THƯƠNG 16/02/2007 Nữ 037307002512 2 27 12 TO 5.75 VA 8.25 SU 9.50 100 C03 23.50 0.22 23.72

107 PHẠM THỊ MAI ANH 18/04/2007 Nữ 033307000182 2NT 22 09 TO 5.00 VA 8.75 DI 9.50 100 C04 23.25 0.45 23.70

108 TRẦN THỊ LAN ANH 11/02/2007 Nữ 037307010689 2NT 27 08 TO 6.75 VA 8.00 SU 8.50 100 C03 23.25 0.45 23.70

109 TRẦN THỊ KHÁNH CHI 01/12/2007 Nữ 037307006265 2NT 27 07 TO 8.00 VA 7.00 LI 8.25 100 C01 23.25 0.45 23.70

110 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 16/02/2007 Nữ 037307009050 2NT 27 09 TO 5.50 VA 7.75 DI 10 100 C04 23.25 0.45 23.70

111 TRẦN THU HẢI 25/02/2007 Nữ 035307003104 2NT 24 06 TO 8.50 VA 8.50 N1 6.25 100 D01 23.25 0.45 23.70

112 DƯƠNG THU HẰNG 05/07/2007 Nữ 011307006601 1 62 02 TO 5.50 VA 8.50 DI 9.00 100 C04 23.00 0.70 23.70
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113 BÙI THỊ THANH HIỀN 12/11/2007 Nữ 037307006236 2NT 27 06 TO 5.00 VA 8.25 DI 10 100 C04 23.25 0.45 23.70

114 MAI THU HUYỀN 12/12/2007 Nữ 037307003698 2NT 27 04 TO 6.75 VA 7.50 LI 9.00 100 C01 23.25 0.45 23.70

115 LÊ KHÁNH LINH 22/12/2007 Nữ 038307011246 2NT 28 35 TO 5.00 VA 8.25 DI 10 100 C04 23.25 0.45 23.70

116 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 26/06/2007 Nữ 037307003916 2NT 27 08 TO 6.50 VA 7.75 SU 9.00 100 C03 23.25 0.45 23.70

117 LÊ THỊ PHƯỢNG 10/10/2007 Nữ 037307008068 2NT 27 06 TO 6.50 VA 7.25 SU 9.50 100 C03 23.25 0.45 23.70

118 PHẠM ĐỨC THUẬN 11/06/2007 Nam 037207010065 2NT 27 04 TO 6.75 VA 6.75 LI 9.75 100 C01 23.25 0.45 23.70

119 HOÀNG THỊ TÚ VI 15/04/2007 Nữ 037307008761 2NT 27 09 TO 7.00 VA 6.50 DI 9.75 100 C04 23.25 0.45 23.70

120 VŨ NGUYỄN THẢO VY 02/07/2007 Nữ 037307002829 2NT 27 07 TO 5.50 VA 8.25 DI 9.50 100 C04 23.25 0.45 23.70

121 PHẠM HOÀNG YẾN 21/04/2007 Nữ 036307012646 2NT 25 06 TO 6.50 VA 7.75 SU 9.00 100 C03 23.25 0.45 23.70

122 TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN 06/06/2006 Nữ 035306008085 2NT 24 01 TO 7.20 VA 7.75 SU 8.25 100 C03 23.20 0.45 23.65

123 PHẠM NGỌC LINH 06/03/2006 Nữ 001306037424 2 01 26 TO 8.00 VA 8.00 N1 7.40 100 D01 23.40 0.22 23.62

124 BÙI THỊ ĐÀO 22/09/2007 Nữ 017307005106 1 01 23 05 TO 4.85 VA 8.00 SU 8.00 100 C03 20.85 2.75 23.60

125 TẨN GIÀNG MỶ 20/01/2007 Nữ 012307004990 1 01 07 03 TO 3.85 VA 8.25 DI 8.75 100 C04 20.85 2.75 23.60

126 BÙI THỊ QUỲNH NGA 08/08/2007 Nữ 017307004105 1 01 23 04 TO 4.60 VA 7.00 DI 9.25 100 C04 20.85 2.75 23.60

127 BÙI MAI THƯƠNG 08/02/2007 Nữ 017307005401 1 01 23 05 TO 3.85 VA 8.50 DI 8.50 100 C04 20.85 2.75 23.60

128 NGUYỄN THỊ MAI LOAN 25/09/2007 Nữ 037307004848 2 27 10 TO 5.60 VA 8.00 SU 9.75 100 C03 23.35 0.22 23.57

129 HOÀNG NGỌC MINH 06/01/2007 Nữ 037307000758 2 27 10 TO 6.85 VA 7.25 DI 9.25 100 C04 23.35 0.22 23.57

130 NGUYỄN THỊ GIANG 15/01/2006 Nữ 035306005395 2NT 24 06 TO 5.10 VA 8.25 DI 9.75 100 C04 23.10 0.46 23.56

131 TÔ THỊ PHƯƠNG GIANG 16/07/2007 Nữ 040307015471 2NT 29 06 TO 5.60 VA 9.25 LI 8.25 100 C01 23.10 0.46 23.56

132 NGUYỄN KHÁNH LY 01/02/2007 Nữ 033307005412 2NT 22 01 TO 6.60 VA 7.00 DI 9.50 100 C04 23.10 0.46 23.56

133 PHẠM THỊ NHUNG 09/10/2007 Nữ 026307003160 2NT 16 05 TO 6.85 VA 7.75 DI 8.50 100 C04 23.10 0.46 23.56

134 NGHIÊM NHƯ QUỲNH 24/11/2007 Nữ 037307009991 2NT 27 08 TO 5.60 VA 8.00 DI 9.50 100 C04 23.10 0.46 23.56

135 ĐINH THỊ THU TRANG 06/08/2007 Nữ 037307008716 2NT 27 09 TO 6.75 VA 8.50 SU 7.85 100 C03 23.10 0.46 23.56

136 HOÀNG HÀ VI 24/12/2007 Nữ 036307017400 2NT 25 10 TO 6.25 VA 8.50 DI 8.35 100 C04 23.10 0.46 23.56
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137 BÙI THỊ THU LÀNH 07/01/2007 Nữ 017307007080 1 01 23 05 TO 4.50 VA 7.50 DI 8.75 100 C04 20.75 2.75 23.50

138 VƯƠNG ĐẮC LONG 23/12/2007 Nam 017207007465 1 01 23 05 TO 4.75 VA 7.75 SU 8.25 100 C03 20.75 2.75 23.50

139 BÙI THỊ YẾN NHÀN 20/09/2007 Nữ 017307005368 1 01 23 05 TO 4.50 VA 8.00 SU 8.25 100 C03 20.75 2.75 23.50

140 BÙI THỊ QUỲNH TRANG 15/06/2007 Nữ 017307002437 1 01 23 08 TO 5.00 VA 8.25 SU 7.50 100 C03 20.75 2.75 23.50

141 TÔ THU HUYỀN 23/08/2007 Nữ 024307004169 2 18 11 TO 6.25 VA 9.00 LI 8.00 100 C01 23.25 0.23 23.48

142 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 21/04/2007 Nữ 037307008684 2 27 12 TO 7.25 VA 8.25 DI 7.75 100 C04 23.25 0.23 23.48

143 VŨ THANH NGÂN 17/10/2007 Nữ 037307002730 2 27 10 TO 7.25 VA 7.50 DI 8.50 100 C04 23.25 0.23 23.48

144 CAO TUYẾT NHI 14/05/2007 Nữ 001307021478 2 01 13 TO 6.75 VA 8.00 LI 8.50 100 C01 23.25 0.23 23.48

145 VŨ PHƯƠNG THẢO 02/02/2007 Nữ 017307001689 1 23 04 TO 6.00 VA 7.25 SU 9.50 100 C03 22.75 0.73 23.48

146 BÙI THU TRANG 04/02/2007 Nữ 001307001945 2 01 25 TO 7.50 VA 8.75 SU 7.00 100 C03 23.25 0.23 23.48

147 DƯƠNG THÙY TRANG 09/12/2007 Nữ 037307008890 2 27 10 TO 6.25 VA 7.75 DI 9.25 100 C04 23.25 0.23 23.48

148 NGUYỄN NGỌC AN 04/12/2007 Nam 035207001614 2NT 24 06 TO 8.50 VA 7.25 LI 7.25 100 C01 23.00 0.47 23.47

149 HÀ NGỌC ANH 08/02/2007 Nữ 017307002551 2NT 23 09 TO 5.25 VA 8.50 SU 9.25 100 C03 23.00 0.47 23.47

150 PHẠM BÙI MINH ÁNH 18/03/2007 Nữ 037307003547 2NT 27 04 TO 5.00 VA 8.00 DI 10 100 C04 23.00 0.47 23.47

151 BÙI THỊ DIỄM 23/05/2007 Nữ 036307014218 2NT 25 04 TO 7.00 VA 7.50 LI 8.50 100 C01 23.00 0.47 23.47

152 NGÔ THỊ NGỌC DIỆP 13/08/2007 Nữ 033307011439 2NT 22 04 TO 5.00 VA 8.50 DI 9.50 100 C04 23.00 0.47 23.47

153 VŨ NGUYỄN THU HÀ 03/12/2007 Nữ 034307012809 2NT 26 05 TO 6.50 VA 7.50 DI 9.00 100 C04 23.00 0.47 23.47

154 DƯƠNG THỊ LỤA 20/03/2007 Nữ 037307000133 2NT 27 12 TO 5.75 VA 7.50 SU 9.75 100 C03 23.00 0.47 23.47

155 VŨ THỊ HẢI LY 17/12/2007 Nữ 037307008690 2NT 27 08 TO 5.50 VA 7.50 DI 10 100 C04 23.00 0.47 23.47

156 LÊ HIỀN MAI 09/07/2007 Nữ 036307019389 2NT 25 01 TO 5.75 VA 9.00 SU 8.25 100 C03 23.00 0.47 23.47

157 NGUYỄN KIM NGÂN 23/09/2007 Nữ 026307014295 2NT 16 02 TO 6.75 VA 8.75 SU 7.50 100 C03 23.00 0.47 23.47

158 VŨ THỊ THANH NHÀN 09/05/2007 Nữ 037307007404 2NT 27 04 TO 5.50 VA 8.00 DI 9.50 100 C04 23.00 0.47 23.47

159 NGUYỄN MẠNH QUÝ 17/02/2007 Nam 037207003854 2NT 27 12 TO 5.50 VA 7.50 DI 10 100 C04 23.00 0.47 23.47

160 PHAN THỊ THẢO 13/07/2007 Nữ 036307005457 2NT 25 10 TO 5.25 VA 8.00 DI 9.75 100 C04 23.00 0.47 23.47
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161 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 26/04/2007 Nữ 035307004583 2NT 24 06 TO 6.50 VA 8.25 SU 8.25 100 C03 23.00 0.47 23.47

162 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 14/12/2006 Nữ 017306008451 1 23 09 TO 7.20 VA 8.00 DI 7.50 100 C04 22.70 0.73 23.43

163 TRẦN THỊ CẨM LY 03/02/2007 Nữ 036307000563 2NT 25 03 TO 7.50 VA 8.00 SU 7.35 100 C03 22.85 0.48 23.33

164 PHẠM MINH NGỌC 25/08/2007 Nữ 037307010961 2NT 27 07 TO 5.35 VA 8.25 LI 9.25 100 C01 22.85 0.48 23.33

165 HÀ HỒNG NHUNG 12/11/2007 Nữ 037307003811 2 27 10 TO 6.50 VA 8.50 SU 8.10 100 C03 23.10 0.23 23.33

166 LỤC THỊ MỸ DUYÊN 06/05/2007 Nữ 038307018112 1 01 28 07 TO 4.75 VA 7.75 DI 8.00 100 C04 20.50 2.75 23.25

167 BÙI THỊ HƯƠNG GIANG 07/11/2007 Nữ 017307009230 1 01 23 08 TO 5.75 VA 6.75 SU 8.00 100 C03 20.50 2.75 23.25

168 BÙI NGỌC HOA 14/02/2007 Nữ 001307036118 1 01 01 19 TO 5.25 VA 8.00 DI 7.25 100 C04 20.50 2.75 23.25

169 LƯƠNG TUẤN NAM 04/02/2006 Nam 038206013199 1 01 28 09 TO 4.75 VA 7.00 SU 8.75 100 C03 20.50 2.75 23.25

170 ĐINH MINH TRANG 31/05/2007 Nữ 037307002501 1 01 27 09 TO 4.75 VA 7.25 DI 8.50 100 C04 20.50 2.75 23.25

171 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ ANH 05/09/2007 Nữ 037307009016 2NT 27 12 TO 6.50 VA 8.00 SU 8.25 100 C03 22.75 0.48 23.23

172 NGUYỄN QUỲNH ANH 03/10/2007 Nữ 037307004806 2NT 27 07 TO 6.50 VA 8.50 DI 7.75 100 C04 22.75 0.48 23.23

173 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 12/12/2007 Nữ 037307009840 2NT 27 12 TO 5.25 VA 8.00 DI 9.50 100 C04 22.75 0.48 23.23

174 VƯƠNG THỊ THÙY DUNG 17/06/2007 Nữ 042307007261 2 30 14 TO 6.50 VA 8.75 LI 7.75 100 C01 23.00 0.23 23.23

175 PHẠM THỊ BÍCH HẢO 15/05/2007 Nữ 038307005399 2NT 28 01 TO 5.50 VA 9.00 DI 8.25 100 C04 22.75 0.48 23.23

176 NGUYỄN THÚY HẰNG 17/11/2007 Nữ 015307008834 2NT 25 08 TO 7.00 VA 7.25 DI 8.50 100 C04 22.75 0.48 23.23

177 PHẠM THÚY HIỀN 06/10/2007 Nữ 037307001622 2 27 12 TO 6.75 VA 7.00 DI 9.25 100 C04 23.00 0.23 23.23

178 VŨ THỊ HỒNG 03/06/2007 Nữ 037307004610 2NT 27 07 TO 6.00 VA 8.00 DI 8.75 100 C04 22.75 0.48 23.23

179 VŨ THỊ NGỌC HUYỀN 06/06/2007 Nữ 037307010864 2 27 12 TO 6.00 VA 7.75 SU 9.25 100 C03 23.00 0.23 23.23

180 BÙI KHÁNH LINH 30/10/2007 Nữ 036307006574 2NT 25 04 TO 5.50 VA 8.00 DI 9.25 100 C04 22.75 0.48 23.23

181 LÊ NGỌC LINH 28/08/2007 Nữ 037307002021 2 27 12 TO 5.75 VA 8.00 DI 9.25 100 C04 23.00 0.23 23.23

182 TRẦN LÊ KHÁNH LINH 16/09/2007 Nữ 037307010964 2NT 27 07 TO 5.25 VA 8.75 DI 8.75 100 C04 22.75 0.48 23.23

183 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 27/03/2007 Nữ 035307000081 2 24 07 TO 6.25 VA 8.00 DI 8.75 100 C04 23.00 0.23 23.23

184 VŨ THỊ MAI LINH 03/06/2007 Nữ 030307010770 2NT 21 12 TO 7.00 VA 8.25 LI 7.50 100 C01 22.75 0.48 23.23
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185 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 02/11/2007 Nữ 035307002159 2 24 01 TO 6.00 VA 8.50 SU 8.50 100 C03 23.00 0.23 23.23

186 VŨ BẢO NGỌC 16/12/2007 Nữ 037307006283 2NT 27 12 TO 5.25 VA 8.25 DI 9.25 100 C04 22.75 0.48 23.23

187 TRẦN THỊ YẾN NHI 15/10/2007 Nữ 037307001628 2 27 12 TO 5.75 VA 8.00 DI 9.25 100 C04 23.00 0.23 23.23

188 GIÁP THỊ NHƯ QUỲNH 18/12/2007 Nữ 024307013415 2NT 18 08 TO 5.50 VA 8.00 SU 9.25 100 C03 22.75 0.48 23.23

189 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 24/01/2007 Nữ 037307008636 2NT 27 09 TO 6.50 VA 7.75 DI 8.50 100 C04 22.75 0.48 23.23

190 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 10/07/2007 Nữ 001307043130 2 01 26 TO 6.50 VA 8.50 LI 8.00 100 C01 23.00 0.23 23.23

191 BÙI HỒNG NHUNG 28/10/2006 Nữ 017306003732 1 01 23 02 TO 3.20 VA 7.75 DI 9.50 100 C04 20.45 2.75 23.20

192 PHẠM THÙY LINH 12/02/2007 Nữ 022307002447 2 17 04 TO 4.20 VA 8.75 DI 10 100 C04 22.95 0.24 23.19

193 LÊ THÙY DƯƠNG 12/11/2007 Nữ 038307016548 2NT 28 17 TO 4.60 VA 8.50 DI 9.50 100 C04 22.60 0.49 23.09

194 LÃ THANH MAI 08/04/2007 Nữ 035307002092 2 24 01 TO 6.10 VA 8.00 SU 8.75 100 C03 22.85 0.24 23.09

195 LÊ TUỆ ANH 26/06/2007 Nữ 038307006123 1 28 12 TO 8.00 VA 9.00 N1 5.25 100 D01 22.25 0.75 23.00

196 NGUYỄN HOÀNG ANH 13/12/2007 Nam 025207015215 2NT 15 12 TO 6.25 VA 8.25 DI 8.00 100 C04 22.50 0.50 23.00

197 NGUYỄN VIỆT CHINH 23/02/2007 Nữ 036307008638 2NT 25 10 TO 5.75 VA 7.75 DI 9.00 100 C04 22.50 0.50 23.00

198 CÙ NGỌC HẢI GIANG 15/02/2007 Nữ 001307044536 3 01 27 TO 8.50 VA 8.00 LI 6.50 100 C01 23.00 0.00 23.00

199 TRẦN THU GIANG 12/12/2007 Nữ 037307004178 2NT 27 08 TO 6.25 VA 6.75 SU 9.50 100 C03 22.50 0.50 23.00

200 HOÀNG ÁNH LÊ 11/01/2007 Nữ 040307019070 2NT 29 01 TO 6.50 VA 8.75 LI 7.25 100 C01 22.50 0.50 23.00

201 PHẠM TUẤN LONG 04/01/2006 Nam 017206010039 2NT 27 12 TO 7.25 VA 6.25 DI 9.00 100 C04 22.50 0.50 23.00

202 MAI KHÁNH LY 01/06/2007 Nữ 036307016151 2NT 25 10 TO 7.25 VA 7.50 LI 7.75 100 C01 22.50 0.50 23.00

203 BÙI VŨ PHƯƠNG MAI 18/04/2007 Nữ 037307003221 1 01 27 09 TO 4.25 VA 7.00 DI 9.00 100 C04 20.25 2.75 23.00

204 LÊ HẰNG NGA 09/01/2007 Nữ 037307000087 2NT 27 04 TO 7.75 VA 7.50 LI 7.25 100 C01 22.50 0.50 23.00

205 NGUYỄN QUỲNH NGA 06/05/2007 Nữ 040307008429 2NT 29 24 TO 7.25 VA 8.75 LI 6.50 100 C01 22.50 0.50 23.00

206 DƯƠNG MINH NGUYỆT 20/12/2007 Nữ 037307009248 2NT 27 06 TO 6.00 VA 8.00 DI 8.50 100 C04 22.50 0.50 23.00

207 NGUYỄN THU QUỲNH 15/12/2007 Nữ 017307004573 2NT 23 09 TO 5.00 VA 9.00 SU 8.50 100 C03 22.50 0.50 23.00

208 PHẠM NGỌC THÁI 24/08/2007 Nam 037207004589 2NT 27 06 TO 5.50 VA 7.50 DI 9.50 100 C04 22.50 0.50 23.00
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209 BÙI THỊ THU THẢO 08/10/2007 Nữ 017307009032 1 01 23 05 TO 5.50 VA 7.50 SU 7.25 100 C03 20.25 2.75 23.00

210 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 26/10/2007 Nữ 037307009140 1 01 27 09 TO 4.25 VA 7.75 SU 8.25 100 C03 20.25 2.75 23.00

211 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 13/12/2007 Nữ 037307006704 2NT 27 09 TO 5.50 VA 8.00 DI 9.00 100 C04 22.50 0.5 23.00

212 NGUYỄN THỊ THU 28/10/2007 Nữ 036307007650 2NT 25 08 TO 6.00 VA 7.25 DI 9.25 100 C04 22.50 0.50 23.00

213 NGUYỄN THỊ LINH THÙY 16/08/2007 Nữ 038307001566 2NT 28 35 TO 5.75 VA 9.00 DI 7.75 100 C04 22.50 0.50 23.00

214 NGUYỄN THỊ THƯ 08/06/2007 Nữ 037307002209 2NT 27 08 TO 4.25 VA 8.25 DI 10 100 C04 22.50 0.50 23.00

215 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 22/10/2007 Nữ 025307008586 2NT 01 15 13 TO 5.25 VA 7.75 SU 7.50 100 C03 20.50 2.50 23.00

216 LÊ TUYẾT NHUNG 03/11/2006 Nữ 38306015448

217 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 30/05/2006 Nữ 17306007701

218 HÀ HUYỀN GIANG 10/10/2006 Nữ 38306003114

Thí sinh diện Dự bị đại học dân tộc
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